
Học phần: Số TC: 3 Lớp:
1 Năm học: 2014_2015

Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp
Điểm quá

trình
(DQT)

Điểm
THI

Điểm
TKHP

Điểm
hệ chữ Ghi chú

1 CD01200829 Lương Xuân Bách CĐ12TĐ2 4.3 3.5 3.8 F
2 CD01201017 Trần Xuân Giang CĐ12TĐ2 4.3 5.5 5.0 D+
3 CC01101639 Bế Viết Huấn CĐ12TĐ2 5.3 7.5 6.6 C+
4 CD01200696 Nguyễn Mạnh Hùng CĐ12TĐ2 5.3 8.0 6.9 C+
5 CD01200790 Đào Thị Lý CĐ12TĐ2 5.0 6.0 5.6 C
6 CD01200767 La Văn Thành CĐ12TĐ2 0.0 0.0 0.0 F Đình chỉ thi
7 CD01200412 Nông Thị Thầm CĐ12TĐ2 5.7 7.3 6.7 C+
8 CD01200775 Đỗ Như Thiền CĐ12TĐ2 4.0 5.0 4.6 D
9 CD01200592 Phạm Thị Thu Thủy CĐ12TĐ2 0.0 0.0 0.0 F Đình chỉ thi

10 CD01200770 Phan Duy Trường CĐ12TĐ2 5.0 6.5 5.9 C
11 CD01200610 Nguyễn Tuấn Vũ CĐ12TĐ2 5.0 6.5 5.9 C

Số sinh viên dự thi:  9   ,   Số sinh viên vắng: 0 Số sinh viên cấm thi: 2
Số sinh viên phạm quy: 0

CB CHẤM THI 1 CB CHẤM THI 2
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